
STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòn

g

L
ớ

p

N
gành

1 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45
501_KNM2_HK2_26.27_CD2
5.N1

Đinh Văn Trọng Ba Chiều 01/12/2026 26/01/2027 7 11 5 A.207

2 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45
501_KNM2_HK2_26.27_CD2
5.N2

Hồ Xuân Vinh Ba Chiều 01/12/2026 26/01/2027 7 11 5 A.307

3 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45
501_KNM2_HK2_26.27_CD2
5.N3

Hồ Xuân Vinh Tư Chiều 02/12/2026 27/01/2027 7 11 5 A.207

4 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45
501_KNM2_HK2_26.27_CD2
5.N4

Hồ Xuân Vinh Sáu Sáng 04/12/2026 26/02/2027 1 5 5 A.207

5 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45
501_KNM2_HK2_26.27_CD2
5.N5

Nguyễn Hoài Phong Bảy Chiều 05/12/2026 30/01/2027 7 11 5 A.207

6 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45
501_KNM2_HK2_26.27_CD2
5.N6

Ngô Trọng Minh Năm Sáng 03/12/2026 28/01/2027 1 5 5 A.207

7 MH502144 Kỹ năng mềm 2 2 45
501_KNM2_HK2_26.27_CD2
5.N7

Ngô Trọng Minh Hai Chiều 30/11/2026 25/01/2027 7 11 5 A.207

45
14

26

30
30

30 Tư Sáng 02/12/2026 20/01/2027 1 5 5

35 Sáu Sáng 04/12/2026 29/01/2027 1 5 5

85

30 Ba Sáng 01/12/2026 23/02/2027 1 4 4

34 Năm Chiều 03/12/2026 25/02/2027 7 10 4

41

Trương Như

Long
A.203

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

4 MĐ501275
Xây dựng ứng 
dụng đa nền tảng

4
501_XDUĐNT_HK2_26.27_C
D25CT.N1

Trương Châu

3 MĐ501274 Ứng dụng Web 5

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

11 5 A.203

Hai Sáng 30/11/2026 15/03/2027 1 5

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----oOo---- ----oOo----

Thường Ba Chiều 01/12/2026 23/03/2027 72 MĐ501043 Mạng máy tính 3
501_MMT_HK2_26.27_CD25
CT.N1

Quách Vũ

5 A.203
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501_UDW_HK2_26.27_CD25
CT.N1

Nhật
A.203

THỜI KHÓA BIỂU 
HỆ CAO ĐẲNG_ KHÓA 25

HỌC KỲ 2_NĂM HỌC: 2026-2027
(Thực hiện từ ngày 30/11/2026 đến 28/03/2027)

Họ tên giảng viên

T
Ấ

T
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Ả
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Á
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G

À
N

H

1 MĐ501231
Lập trình giao 
diện web

4
501_LTGDW_HK2_26.27_CD
25CT.N1

Nguyễn Đình Hoàng



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòn

g

L
ớ

p

N
gành

Họ tên giảng viên

45
14

26

30
30

30 Hai Sáng 30/11/2026 18/01/2027 1 5 5

35 Tư Chiều 02/12/2026 20/01/2027 7 11 5

85

30 Hai Chiều 30/11/2026 22/02/2027 7 10 4

34 Tư Sáng 02/12/2026 24/02/2027 1 4 4

41

45
14

26

30
30

30 Ba Sáng 01/12/2026 19/01/2027 1 5 5

35 Năm Sáng 03/12/2026 21/01/2027 1 5 5

85

30 Ba Chiều 01/12/2026 23/02/2027 7 10 4

34 Sáu Chiều 04/12/2026 05/03/2027 7 10 4

41

45
14

26

30
30

30 Hai Chiều 30/11/2026 18/01/2027 7 11 5

35 Năm Chiều 03/12/2026 21/01/2027 7 11 5

85

30 Tư Chiều 02/12/2026 24/02/2027 7 10 4

34 Bảy Chiều 05/12/2026 27/02/2027 7 10 4

41

14

A.206

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

16 MĐ501275
Xây dựng ứng 
dụng đa nền tảng

4
501_XDUĐNT_HK2_26.27_C
D25CT.N4

Trương Châu

15 MĐ501274 Ứng dụng Web 5
501_UDW_HK2_26.27_CD25
CT.N4

Trương Như Nhật
A.206

Sáng 04/12/2026 19/03/2027 1 6 6

A.205

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

12 MĐ501275
Xây dựng ứng 
dụng đa nền tảng

4
501_XDUĐNT_HK2_26.27_C
D25CT.N3

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

MĐ501043 Mạng máy tính 3
501_MMT_HK2_26.27_CD25
CT.N4

Trần Công Minh Sáu

1 5 5 A.206
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A.206

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

Nguyễn Đình Hoàng
Ba Sáng 01/12/2026 16/03/2027

Long

11 MĐ501274 Ứng dụng Web 5
501_UDW_HK2_26.27_CD25
CT.N3

Trần Công Minh Hai Chiều 30/11/2026 22/03/2027

A.205
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Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

10 MĐ501043 Mạng máy tính 3
501_MMT_HK2_26.27_CD25
CT.N3

Sáng 02/12/2026 17/03/2027 1 5 5

Trương Châu Long
A.205

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

5 MĐ501231
Lập trình giao 
diện web

4

9 MĐ501231
Lập trình giao 
diện web

4
501_LTGDW_HK2_26.27_CD
25CT.N3

Nguyễn Đình Hoàng
Tư

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

8 MĐ501275
Xây dựng ứng 
dụng đa nền tảng

4
501_XDUĐNT_HK2_26.27_C
D25CT.N2

Trương Châu Long
A.204

7 MĐ501274 Ứng dụng Web 5
501_UDW_HK2_26.27_CD25
CT.N2

Trương Như Nhật
A.204

Thường Năm Chiều 03/12/2026 25/03/2027 76 MĐ501043 Mạng máy tính 3
501_MMT_HK2_26.27_CD25
CT.N2

Quách Vũ

5 5 A.204
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Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

11 5 A.204

Hoàng
Sáu Sáng 04/12/2026 26/03/2027 1

MĐ501231
Lập trình giao 
diện web

4
501_LTGDW_HK2_26.27_CD
25CT.N4

Trương Như Nhật

501_LTGDW_HK2_26.27_CD
25CT.N2

Nguyễn Đình 

7 11 5 A.205

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

13



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòn

g

L
ớ

p

N
gành

Họ tên giảng viên

30
30

30 Hai Sáng 30/11/2026 22/02/2027 1 4 4

34 Sáu Sáng 04/12/2026 05/03/2027 1 4 4

41

45 Năm Chiều 03/12/2026 11/03/2027 7 11 5 A.205

45

45 Bảy Chiều 05/12/2026 13/03/2027 7 11 5 A.205

45

45 Ba Chiều 01/12/2026 09/03/2027 7 11 5 A.206

45

45 Ba Sáng 01/12/2026 09/03/2027 1 5 5 B.204

45

45 Tư Chiều 02/12/2026 10/03/2027 7 11 5 B.402

45

30 Năm Chiều 03/12/2026 21/01/2027 7 11 5

35 Sáu Chiều 04/12/2026 29/01/2027 7 11 5

85

30
30
30
30

45 Năm Sáng 03/12/2026 11/03/2027 1 5 5 B.204

45

45 Ba Chiều 01/12/2026 09/03/2027 7 11 5 B.402

45

30 Hai Sáng 30/11/2026 18/01/2027 1 5 5 A.407
35 Tư Sáng 02/12/2026 20/01/2027 1 5 5 A.406

85

30
30
30
30

Sáng 05/12/2026 27/03/2027 1 5 5

B.103

31 MĐ501037
Thiết kế Layout 
Web

3
501_TKLW_HK2_26.27_CD2
5ĐH.N2

Huỳnh Cẩm Sơn Bảy

Chiều 05/12/2026 27/03/2027 7 11 5
501_KXĐA_HK2_26.27_CD2
5ĐH.N2

Bùi Thiên Ân Bảy

29 MĐ501213
Đồ án chuyên 
ngành

5
501_ĐACN_HK2_26.27_CD2
5ĐH.N2

Trần Nguyễn 
Anh 

28 MĐ501204
Chuyên đề thiết 
kế 3D

2
501_CĐTK3D_HK2_26.27_C
D25ĐH.N2

Trần Nguyễn 
Anh 

B.203

Phan Thị 
Hoàng 

Âu

C
D

25Đ
H

.N
2

T
H

IẾ
T
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Ế

 Đ
Ồ

 H
Ọ

A

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

Chi
Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

Chi

11 5 B.203

27 MĐ501191
Chuyên đề kỹ 
thuật in

2
501_CĐKTI_HK2_26.27_CD2
5ĐH.N2

Sơn Bảy Chiều 05/12/2026 27/03/2027 7

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

30 MĐ501032 Kỹ xảo điện ảnh 3

Thiết kế Layout 
Web

25 MĐ501032 Kỹ xảo điện ảnh 3
501_KXĐA_HK2_26.27_CD2
5ĐH.N1

Bùi Thiên

T
H

IẾ
T

 K
Ế

 Đ
Ồ

 H
Ọ

A

CD25ĐH
+CD25TW

Trần Nguyễn 
Anh 

Chi
Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

24 MĐ501213
Đồ án chuyên 
ngành

5
501_ĐACN_HK2_26.27_CD2
5ĐH.N1

Phan Thị 
Hoàng 

Âu
501_CĐKTI_HK2_26.27_CD2
5ĐH.N1

Phan Thị 
Hoàng 

5 5 B.103

3
501_TKLW_HK2_26.27_CD2
5ĐH.N1+CD25TW

Huỳnh Cẩm

Ân Bảy Sáng 05/12/2026 27/03/2027 1

Âu
A.406

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

Luân

26 MĐ501037

Long
Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

20 MĐ501186
Chuyên đề Back-
End

2
501_CĐB-
E_HK2_26.27_CD25CT7

Nguyễn Văn Long

19 MĐ501189
Chuyên đề Front-
End

2
501_CĐF-
E_HK2_26.27_CD25CT7

Nguyễn Văn 

C
D

25Đ
H

.N
1

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

23 MĐ501204
Chuyên đề thiết 
kế 3D

2
501_CĐTK3D_HK2_26.27_C
D25ĐH.N1

22 MĐ501191
Chuyên đề kỹ 
thuật in

2

18 MĐ501238
Lập trình web 
phía máy chủ

4
501_LTWPMC_HK2_26.27_C
D25CT7

Trương Châu Long
A.205

1 5 5 A.206
C
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Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

Dương Quang Huy Tư Sáng 02/12/2026 24/03/2027

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

21 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2
501_CĐPHP_HK2_26.27_CD
25CT7

Huỳnh 

17 MĐ501119
Hệ quản trị cơ sở 
dữ liệu

3
501_HQTCSDL_HK2_26.27_
CD25CT7



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòn

g

L
ớ

p

N
gành

Họ tên giảng viên

45 Bảy Sáng 05/12/2026 13/03/2027 1 5 5 B.204

45

45 Hai Chiều 30/11/2026 08/03/2027 7 11 5 B.402

45

30 Ba Sáng 01/12/2026 19/01/2027 1 5 5

35 Sáu Sáng 04/12/2026 29/01/2027 1 5 5

85

30
30
30
30

Bảy Sáng 05/12/2026 13/03/2027 1 5 5 B.301

Ba Sáng 26/01/2027 09/03/2027 1 5 5 B.301

75

30 Sáu Sáng 04/12/2026 29/01/2027 1 5 5

34 Bảy Chiều 05/12/2026 23/01/2027 7 11 5

41

30 Ba Sáng 01/12/2026 19/01/2027 1 5 5

35 Năm Sáng 03/12/2026 21/01/2027 1 5 5

85

Sáu Chiều 04/12/2026 29/01/2027 7 11 5
Bảy Sáng 05/12/2026 23/01/2027 1 5 5

75

60 Hai Sáng 30/11/2026 22/03/2027 7 12 6 B.202

75

60 Bảy Chiều 05/12/2026 27/03/2027 7 12 6 B.202

75

30
30

30 Tư Sáng 02/12/2026 20/01/2027 1 5 5 B.202

35 Ba Chiều 01/12/2026 19/01/2027 7 11 5 B.202

85

B.202

44 MĐ501241
Matlab và ứng 
dụng trong điều 
khiển

5
501_MVUDTĐK_HK2_26.27
_CD25DT

Nguyễn Minh Toàn

Sáng 03/12/2026 25/03/2027 1 5 5

Giờ tự học SV không lên lớp (75 tiết)

43 MĐ501183 Điện tử công suất 30
501_ĐTCS_HK2_26.27_CD25
DT

Nguyễn Minh Toàn Năm

Thành
Giờ tự học SV không lên lớp (75 tiết)

42 MĐ501206
Chuyên đề truyền 
động điện

3
501_CĐTĐĐ_HK2_26.27_CD
25DT

Trần Hữu Khiêm
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Giờ tự học SV không lên lớp (75 tiết)

41 MĐ501201
Chuyên đề Robot 
và ứng dụng

3
501_CĐRVUD_HK2_26.27_C
D25DT

Bùi Kim

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

40 MĐ501187 Chuyên đề CNC 3
501_CĐCNC_HK2_26.27_CD
25DT

Nguyễn Huỳnh 
Viên 

Thông

B.301

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

39 MĐ501225
Kỹ thuật phần 
cứng máy tính 

5
501_KTPCMT_HK2_26.27_C
D25CM

Trần Thanh Hậu

C
Ô

N
G

 N
G

H
Ệ

 K
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 T
H

U
Ậ

T
 M

Á
Y

 T
ÍN

H

Giờ tự học SV không lên lớp (75 tiết)

38 MĐ501221
IoT (Intenet of 
Things)

4
501_IoT_HK2_26.27_CD25C
M

Nguyễn Huỳnh 
Viên 

Thông

37 MĐ501202
Chuyên đề Sữa 
chữa laptop

3
501_CĐSCL_HK2_26.27_CD
25CM

Trần Thanh Hậu

C
D

25C
M

Chiều 01/12/2026 09/03/2027 7 12 6

B.103

36 MĐ501037
Thiết kế Layout 
Web

3
501_TKLW_HK2_26.27_CD2
5ĐH.N3

Nguyễn Ngọc 
Bích 

Nga Ba

Sáng 03/12/2026 25/03/2027 1 5 5

B.301

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

60

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

35 MĐ501032 Kỹ xảo điện ảnh 3
501_KXĐA_HK2_26.27_CD2
5ĐH.N3

Võ Thị Lắm Năm

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

34 MĐ501213
Đồ án chuyên 
ngành

5
501_ĐACN_HK2_26.27_CD2
5ĐH.N3

Trần Nguyễn 
Anh 

Chi
A.406

T
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A

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

33 MĐ501204
Chuyên đề thiết 
kế 3D

2
501_CĐTK3D_HK2_26.27_C
D25ĐH.N3

Trần Nguyễn 
Anh 

Chi

B.203

32 MĐ501191
Chuyên đề kỹ 
thuật in

2
501_CĐKTI_HK2_26.27_CD2
5ĐH.N3

Phan Thị 
Hoàng 

Âu

C
D

25Đ
H

.N
3

60 B.202



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòn

g

L
ớ

p

N
gành

Họ tên giảng viên

45 Sáu Chiều 04/12/2026 19/03/2027 7 11 5 A.309

45

30
30

30 Ba Chiều 01/12/2026 09/03/2027 7 11 5

65 Bảy Chiều 05/12/2026 13/03/2027 7 11 5

40

21

30
30
15
45

45

51 MĐ501210
Công nghệ mạng 
không dây

2 30
501_CNMKD_HK2_26.27_C
D25TM

Trần Công Minh Tư Sáng 02/12/2026 13/01/2027 1 5 5 A.309

30
30
30
30
30
45
15

60 Hai Sáng 07/12/2026 29/03/2027 1 6 6 B.103

75

60 Sáu Chiều 11/12/2026 09/04/2027 7 12 6 A.308

75

45
14

26

30 Tư Chiều 02/12/2026 10/03/2027 7 12 6 A.203

85 Hai Chiều 30/11/2026 08/03/2027 7 12 6 A.203

10

Nguyễn Nhật Anh

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

MĐ501214
Đồ án truyền 
thông

5
501_ĐATT_HK2_26.27_CD2
5TT

Chi
Năm Sáng 03/12/2026 04/03/2027 1

Trần Hữu Tài
Giờ tự học SV không lên lớp (75 tiết)

57 MĐ501263
Thiết kế đồ họa 
3D nâng cao

4
501_TKĐH3DNC_HK2_26.27
_CD25TT

Trần Nguyễn 
Anh 

Anh

C
D

25T
T

T
R

U
Y

Ề
N

 T
H

Ô
N

G
Đ

A
 P

H
Ư

Ơ
N

G
 T

IỆ
N

Giờ tự học SV không lên lớp (75 tiết)

56 MĐ501207
Chuyên đề truyền 
thông và sự kiện

3
501_CĐTTVSK_HK2_26.27_
CD25TT

11 5 A.205

55 MĐ501192
Chuyên đề kỹ 
thuật sản xuất 
chương trình

3
501_CĐKTSXCT_HK2_26.27
_CD25TT

Nguyễn Nhật

Quang Tư Chiều 02/12/2026 24/03/2027 7

6 6 B.203

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

58

11 5 A.308

C
D

25T
M

53 MĐ501271 Tổng đài NOX 3
501_TĐNox_HK2_26.27_CD2
5TM

Trang Nhật
(Cty HaiLink) 

Long Bảy Chiều 05/12/2026 27/03/2027 752 MĐ501211 Công nghệ VoIP 3
501_CNVoIP_HK2_26.27_CD
25TM

Huỳnh Nhật Phi 

Nhật
Sáu Chiều 04/12/2026 26/03/2027 7

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

3
501_CĐQTHTML_HK2_26.2
7_CD25TM

Võ Minh

5 5 A.206

12 6 A.204

Đại Hai Sáng 30/11/2026 22/03/2027 149 MĐ501177
An ninh hạ tầng 
mạng

3
501_ANHTM_HK2_26.27_C
D25TM

Nguyễn Ngọc 

50 MĐ501198
Chuyên đề Quản 
trị hệ thống mạng 
Linux

11 5

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

Huy
Năm Chiều 03/12/2026 14/01/2027 7

Nhật
A.309

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

A.303 CD25LM
+CD25TW

48 MH501156
Quản lý dự án với 
Agile

3
501_QLDAVA_HK2_26.27_C
D25LM+CD25TW

Dương Quang 

5 5 A.309

47 MĐ501217 Game 2D 5
501_G2D_HK2_26.27_CD25L
M

Trương Như

Trinh Hai Sáng 30/11/2026 22/03/2027 1

C
D

25L
M

L
Ậ

P
 T

R
ÌN

H
 M

Á
Y

 T
ÍN

H

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

46 MĐ501216 Flutter 2 3
501_F2_HK2_26.27_CD25L
M

Hà Mỹ 

45 MĐ501188 Chuyên đề Flutter 2
501_CĐF_HK2_26.27_CD25L
M

Trương Như Nhật

T
R

U
Y

Ề
N

 T
H

Ô
N

G
 &

 M
Ạ

N
G

 M
Á

Y
 T

ÍN
H

CCNA3 4MĐ501182
501_CCNA3_HK2_26.27
_CD25TM

54

33



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòn

g

L
ớ

p

N
gành

Họ tên giảng viên

45 Ba Chiều 01/12/2026 09/03/2027 7 11 5 A.204

45

45 Năm Sáng 03/12/2026 11/03/2027 1 5 5 A.309

45

0
0

21

15
33

42

30 Hai Chiều 30/11/2026 18/01/2027 7 11 5

35 Tư Chiều 02/12/2026 20/01/2027 7 11 5

85

75

230

30
30
30
30
45
30
30
30

45

30
30
15
30

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

C
D

25M
K

M
A

R
K

E
T

IN
G

61 MĐ501037
Thiết kế Layout 
Web

3
501_TKLW_HK2_26.27_CD2
5ĐH.N1+CD25TW

Huỳnh Cẩm Sơn Bảy Chiều 05/12/2026 27/03/2027 7 11 5 B.203

62 MH501156
Quản lý dự án với 
Agile

3
33 501_QLDAVA_HK2_26.27_C

D25LM+CD25TW
Dương Quang Huy

Năm Chiều 03/12/2026 14/01/2027 7 11 5 A.303

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

7

5 5 A.203Diệp Năm Sáng 03/12/2026 28/01/2027 1

11 5 B.402

8 MĐ502199 Dự án tốt nghiệp 2
502_DÁTN_HK2_26.27_CD2
5MK

Nguyễn Ngọc

Út Bảy Chiều 05/12/2026 13/03/2027 7MĐ502235
Quảng cáo trực 
tuyến

3
502_QCTT_HK2_26.27_CD2
5MK

Nguyễn Minh

02/12/2026 10/03/2027 7 11 5 B.203
6 MĐ502137

Social Media 
Marketing

4
502_SMM_HK2_26.27_CD25
MK

Nguyễn Ngọc Diệp
Tư Sáng

03/12/2026 18/03/2027 7 12 6 A.2074
502_CLSCW_HK2_26.27
_CD25TD

Trần Nguyệt Anh Năm

A.3054 MH502194
Quản trị thương 
mại điện tử

3
502_QTTMĐT_HK2_26.27
_CD25TD

Lìu Cẩm Bình Hai Chiều

Sáng 03/12/2026 11/03/2027 1 5 5Marketing số 3
502_MS_HK2_26.27_CD25T
D

Nguyễn Văn Phước Ba

Chiều 01/12/2026 09/03/2027 7 11 5

Giờ tự học SV không lên lớp (dạy 60 tiết lên lớp)

2 MH502131
Dự án kinh doanh 
Thương mại điện 
tử

5
502_DÁKDTMĐT_HK2_26.2
7_CD25TD

Nguyễn Ánh Đăng
Ba

1 5 5 A.303

C
D

25T
D

T
H

Ư
Ơ

N
G

 M
Ạ

I Đ
IỆ

N
 T

Ử

5 MĐ502129
Chiến lược SEO 
cho website

Chiều

30/11/2026 08/03/2027 7 11 5

27/02/2027 1

Huỳnh Luân

63 MĐ501254
Quản trị 
WebServer và 
MailServer

3
501_QTW&M_HK2_26.27_C
D25TW

Lê Anh 

A.303

A.304

Nguyễn Văn Phước
Tư Sáng 02/12/2026 10/03/2027

Nguyễn Đình Hoàng
A.309

1 MH502187
Chuyên đề lập kế 
hoạch Digital 
Marketing

3
502_CĐLKHDM_HK2_26.27
_CD25TD

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập (dạy 70 tiết lên lớp)

3 MH502193

Long

C
D

25T
W

T
H

IẾ
T

 K
Ế

 T
R

A
N

G
 W

E
B

60 MĐ501195 Chuyên đề PHP 2
501_CĐPHP_HK2_26.27_CD
25TW

59 MĐ501186
Chuyên đề Back-
End

2
501_CĐB-
E_HK2_26.27_CD25TW

Nguyễn Văn 

6 6 A.309

64 MĐ501273
Ứng dụng công 
nghệ web

5
501_UDCNW_HK2_26.27_C
D25TW

Tuấn
Bảy Sáng 05/12/2026

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập. SV không lên lớp

60

60



STT Mã HP Tên Học phần
Số 
tín 
chỉ

Số 
tiết

Tên nhóm HP Thứ Buổi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc
Tiết 
bắt 
đầu

Tiết 
kết 
thúc

Số 
tiết / 
buổi

P
hòn

g

L
ớ

p

N
gành

Họ tên giảng viên

30
30
30
30
30
30

30

30

15

30

30

30

15

30

15

30

30

30

30

30

45

15

30

45

C
D

25M
K

M
A

R
K

E
T

IN
G

Trần Thị Thu Cúc
Hai Sáng 30/11/2026 25/01/2027

5 5 B.402

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

19 MH502135 Kế toán chi phí 3
502_KTCP_HK2_26.27_CD2
5KT

Thùy
Năm Sáng 02/12/2026 10/03/2027 1

18 MĐ502132 Khai báo thuế 4
502_KBT_HK2_26.27_CD25
KT

Huỳnh Thị 
Xuân

Sáng 01/12/2026 09/03/2027 117 MĐ502139
Thực hành kế toán 
doanh nghiệp

3
502_THKTDN_HK2_26.27_C
D25KT

Trần Thị Thu

11 516 MH502068 Kế toán thuế 2
502_KTT_HK2_26.27_CD25
KT

Huỳnh Thị 
Xuân

A.202

C
D

25K
T

K
Ế

 T
O

Á
N

5 5 A.207

Thùy Năm Chiều 03/12/2026 28/01/2027 7

11 5 A.302Nguyệt Năm Chiều 03/12/2026 28/01/2027 7

1 5 5 A.202

Giờ Bài tập/Thảo luận/Kiến tập SV không lên lớp

Cúc Ba

15 MH502130 Bảo hiểm vận tải 2
502_BHVT_HK2_26.27_CD2
5LG

Nguyễn Thị 
Ánh

Hội Tư Chiều 02/12/2026 10/03/2027 714 MH502166
Thực hành tổng 
hợp Logistics

3
502_THTHL_HK2_26.27_CD
25LG

Nguyễn Văn

Đoàn Tư Sáng 02/12/2026 27/01/2027 113 MH502175
Vận tải đa phương 
thức

2
502_VTĐPT_HK2_26.27_CD
25LG

Lê Công

11 5 A.303

C
D

25L
G

L
O

G
IST

IC
S11 5 A.305

5 5 A.307

Hội Hai Chiều 30/11/2026 08/03/2027 7

11 5 A.307

12 MH502020 Thanh toán quốc tế 3
502_TTQT_HK2_26.27_CD25
LG

Nguyễn Văn

Lắm Năm Chiều 03/12/2026 11/03/2027 7

5 5 B.203

11 MĐ502054
Kỹ xảo truyền 
thông với After 

3
502_KXTTVAE_HK2_26.27_
CD25MK

Võ Thị 

Hai Sáng 30/11/2026 08/03/2027 1

5 5 A.305

10 MĐ502053
Dựng phim với 
Adobe Premiere

3
502_DPVAP_HK2_26.27_CD
25MK

Đăng Ba Sáng 01/12/2026 09/03/2027 19 MĐ502191
Truyền thông đa 
phương tiện

3
502_TTĐPT_HK2_26.27_CD
25MK

Nguyễn Ánh


